
1 2 3 4 5

1 Khối đại biểu dân cử 10 10 0

2 Văn phòng ĐĐBQH và HĐND 32 31 1

3 Văn phòng UBND tỉnh 64 60 4

- Lãnh đạo UBND tỉnh 5 4 1

- Văn phòng UBND tỉnh 59 56 3

4 Sở Nội vụ 56 56 0

- Các đơn vị hành chính thuộc Sở 44 42 2

- Ban Tôn giáo 12 12 0

5 Thanh tra tỉnh 33 33 0

6 Sở Tư pháp 26 24 2

7 Sở Giáo dục và Đào tạo 43 42 1

8 Sớ Kế hoạch và Đầu tư 44 44 0

9 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 41 40 1

10 Sở Giao thông vận tải 32 28 4

- Các đơn vị hành chính thuộc Sở 24 20 4

- Thanh tra giao thông 8 8 0

11 Sở Y tế 57 56 1

- Các đơn vị hành chính thuộc Sở 33 32 1

- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 12 12 0

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 12 12 0

12 Sở Thông tin và Truyền thông 22 19 3

13 Sở Công Thương 35 35 0

14 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 392 373 16
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- Các đơn vị hành chính thuộc Sở 38 35 3

- Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS 12 12 0

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 20 20 0

- Chi cục Chăn nuôi  và Thú y 29 26 3

- Chi cục Thủy lợi 12 10 2

- Chi cục Phát triển nông thôn 12 12 0

- Chi cục Kiểm lâm 269 258 11

15 Sở Ngoại vụ 18 18 0

16 Ban Dân tộc 18 18 0

17 Sở Tài nguyên và Môi trường 38 38 0

18 Sở Khoa học và Công nghệ 30 29 1

19 Sở Xây dựng 32 32 0

20 Sở Lao động Thương binh và xã hội 34 34 0

21 Sở Tài chính 45 43 2

22 Ban Quản lý Khu kinh tế 36 33 3

23 Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh 3 3 0

24 UBND huyện Ngọc Hồi 80 78 2

25 UBND huyện Kon Plông 78 71 7

26 UBND huyện Đăk Hà 81 79 2

27 UBND huyện Đăk Tô 80 77 3

28 UBND huyện Kon Rẫy 78 72 6

29 UBND huyện Ia H'Drai 56 46 10

30 UBND huyện Đăk Glei 81 77 4

31 UBND huyện Tu Mơ Rông 80 76 4

32 UBND huyện Sa Thầy 80 74 6

33 UBND thành phố Kon Tum 104 99 5
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Tổng cộng 1939 1848 88
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